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T Ò A Á N N H Â N D Â N                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HIỆP ĐỨC                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NAM 

Bản án số: 07/2018/DS-ST  

Ngày: 09/02/2018 

V/v: "Tranh chấp về bồi thường thiệt hại  

ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm" 
 

NHÂN  DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Ân; 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Võ Văn Đoàn; 

+ Bà Phan Thị Thu; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Anh Liêm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên tòa: Bà Đặng Thị Hồng Đƣợc – Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 02 nǎm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 

công khai vụ án dân sự thụ lý số: 40/2017/TLST-DS ngày 10/11/2017 về việc:  

“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2017/QÐXXST-DS ngày 28 tháng 12 nǎm 

2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Huỳnh Thị H; Sinh năm: 1971; Địa chỉ: Thôn H, xã B, huyện 

H, tỉnh Q. Có mặt. 

- Bị đơn: Anh Hồ Văn D; Sinh năm 1974; Địa chỉ: Thôn H, xã B, huyện H, tỉnh 

Q. Có mặt. 

- Ngƣời làm chứng: Ông Phạm V; Sinh năm 1952; Địa chỉ: Thôn H, xã B, huyện 

H, tỉnh Q. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 10/11/2017 và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn chị 

Huỳnh Thị H trình bày: 

Vào chiều ngày 12/10/2017 chị đến nhà ông Phạm V để mua chuối. Tại đây chị 

có gặp anh Hồ Văn D đang sửa nhà cho ông V. Trong lúc nói chuyện giữa chị và anh 
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D có lời qua tiếng lại nên xảy ra mâu thuẫn. Anh D đã dùng đoạn cây gỗ dài khoảng 

01 mét, chiều rộng khoảng 05cm đánh một nhát vào đầu và một nhát vào mông, dùng 

tay đánh vào ngực của chị gây đa chấn thương nên chị phải đi cấp cứu và điều trị tại 

Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức. Sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Nam. 

Sau khi ra viện, chị đã yêu cầu anh D bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho chị 

nhưng anh D không đồng ý nên chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh D 

phải bồi thường các khoản chi phí trong thời gian điều trị gồm: Tiền viện phí: 

1.145.000 đồng; tiền thuốc: 177.000 đồng; tiền trích sao bệnh án: 30.000 đồng; tiền 

thuê phương tiện đi cấp cứu và khám chữa bệnh: 210.000 đồng; thu nhập thực tế của 

chị bị mất trong thời gian điều trị 08 ngày: 1.600.000 đồng; thu nhập thực tế của người 

chăm sóc chị trong thời gian 03 ngày: 660.000 đồng. Tổng cộng số tiền chị H yêu cầu 

anh D phải bồi thường là 3.822.000đ (Ba triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng). 

Tại các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị đơn anh Hồ Văn D 

trình bày:  

Vào chiều ngày 12/10/2017, anh có đến nhà ông Phạm V để sửa chữa nhà cho 

ông V. Tại đây anh có gặp chị H đến nhà ông V để mua chuối. Trong lúc lời qua tiếng 

lại, chị H đã có những lời lẽ xúc phạm đến anh nên trong lúc nóng giận, anh đã dùng 

đoạn cây củi đánh hai cái vào mông của chị H, chị H đã lấy điện thoại gọi cho chồng 

chị H. Sau đó, chị H lấy cái mũ lót dưới đầu và nằm xuống đất. Anh làm xong việc 

cho ông V thì ra về. Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Bình Lâm đã triệu tập anh đến 

làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

Nay, chị H khởi kiện yêu cầu anh phải bồi thường thiệt hại với số tiền là 3.822.000đ 

(Ba triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng) anh không đồng ý với lý do việc anh 

đánh hai cây vào mông không đến mức phải nằm điều trị tại bệnh viện dẫn đến thiệt 

hại nêu trên, chị H nằm viện là để điều trị bệnh khác của chị H chứ không phải điều trị 

chấn thương do bị đánh. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 11/12/2017, người làm chứng ông Phạm V trình 

bày: Vào chiều ngày 12/10/2017 ông có nhờ anh D đến sửa chữa nhà. Tại đây anh D 

có gặp chị H đến nhà ông để mua chuối. Trong lúc nói chuyện, chị H và anh D có lời 

qua tiếng lại nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc chị H và anh D xảy ra xô xát, 

ông đứng trong hiên nhà nhìn ra cách khoảng 10 mét, ông có thấy anh D rút đoạn cây 

củi trong bó củi gia đình ông để trước sân đánh hai cái vào mông chị H làm đoạn cây 

gãy làm đôi. Ông không thấy anh D đánh vào đầu hay ngực chị H. Sau khi bị đánh, chị 

H lấy điện thoại gọi cho chồng để báo Công an, lúc đầu chị H ngồi tại chỗ nhưng sau 

đó lấy mũ lót nằm xuống đất. Vì sợ chồng chị H đến sẽ dẫn đến mâu thuẫn nên ông đã 



 

 

3 

 

yêu cầu anh D về thì anh D đi về. Khoảng 15 phút sau thì chồng chị H và Công an đến 

làm việc. 

Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam phát biểu ý 

kiến: 

- Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công thụ 

lý, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử đã giải thích đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của đương sự, 

đã tiến hành thẩm vấn công khai, tạo điều kiện cho các đương sự tranh luận với nhau 

theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị H, buộc anh D phải bồi thường các khoản 

chi phí hợp lý cho chị H, do chị H cũng có lỗi nên cần xem xét trách nhiệm bồi thường 

cho phù hợp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chúng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các 

đương sự thể hiện trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh luận tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: 

1. Về tố tụng: 

Chị Huỳnh Thị H khởi kiện yêu cầu anh Hồ Văn D bồi thường thiệt hại về sức 

khỏe nên thuộc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm 

phạm theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự; Anh Hồ Văn D có nơi 

cư trú tại xã B, huyện H, tỉnh Q nên căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 

thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền. 

2. Về nội dung: 

Căn cứ lời khai của chị Huỳnh Thị H, anh Hồ Văn D và nhân chứng ông Phạm V 

cũng như kết quả tóm tắt hồ sơ bệnh án của chị Huỳnh Thị H tại Trung tâm y tế huyện 

Hiệp Đức và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: 

Vào chiều ngày 12/10/2017, tại nhà ông Phạm V, anh Hồ Văn D và chị Huỳnh 

Thị H có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn nên anh D đã dùng đoạn cây củi đánh 

vào mông chị H hai cái, không gây thương tích ở vị trí vùng ngực và đầu như chị H 

trình bày. Chị H cho rằng anh D dùng cây đánh 01 cái vào đầu và dùng tay đánh vào 

ngực làm chị bất tỉnh, điều này là không có cơ sở vì theo lời khai của nhân chứng ông 

Phạm V khẳng định anh D chỉ dùng đoạn cây củi đánh vào mông chị H hai cái làm 

đoạn cây củi bị gãy làm đôi, sau khi bị đánh chị H còn điện thoại cho chồng để báo 

Công an điều này phù hợp với lời khai của anh D và tóm tắt hồ sơ bệnh án của Trung 
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tâm y tế huyện Hiệp Đức xác định: vùng đầu khám không có vết thương, không sưng 

nề; vùng ngực không có vị trí sưng nề, ấn đau tức ngực hai bên, không có điểm đau 

nhói. Vùng mông trái có vết bầm tím, sưng nề, ấn đau nhói. 

Anh D cho rằng việc đánh hai nhát vào mông chị H không đến mức nằm điều trị 

tại bệnh viện, việc chị H nằm viện là để điều trị bệnh khác của chị H. Tuy nhiên, theo 

tóm tắt hồ sơ bệnh án của chị H chẩn đoán lúc vào viện thể hiện, bệnh chính: Đa chấn 

thương do bị đánh; bệnh kèm: không. Như vậy, việc chị H nhập viện là chỉ để điều trị 

chấn thương do bị đánh mà không phải điều trị một bệnh nào khác. Do vậy, lời khai 

của anh D là không có cơ sở. 

Hành vi của anh D dùng đoạn cây đánh vào mông chị H gây thương tích là vi 

phạm pháp luật, hành vi này đã bị Công an xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức xử phạt vi 

phạm hành chính là đúng pháp luật. Do đó, việc chị Huỳnh Thị H khởi kiện yêu cầu 

anh Hồ Văn D bồi thường thiệt hại về sức khỏe là có căn cứ, cần chấp nhận. Tuy 

nhiên, một số yêu cầu của chị H chưa phù hợp nên cần xem xét lại. HĐXX chấp nhận 

các chi phí hợp lý gồm: Tiền viện phí: 1.145.000 đồng; Tiền thuốc: 177.000 đồng; 

Tiền trích sao bệnh án: 30.000 đồng; Tiền thuê phương tiện đi cấp cứu và khám chữa 

bệnh: 210.000 đồng; HĐXX chỉ chấp nhận một phần thu nhập thực tế của chị H bị mất 

trong thời gian điều trị 08 ngày là 1.200.000 đồng. Vì chị H khai, công việc của chị là 

buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định, do vậy, thu nhập của chị được tính theo mức 

thu nhập bình quân của người dân lao động tại địa phương mỗi ngày là 150.000 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu đối với thu nhập thực tế của người chăm sóc chị H là 

660.000 đồng, vì với thương tích của chị thì không đến mức cần phải có người chăm 

sóc. Do đó, tổng cộng số tiền HĐXX chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện của chị H là 

2.762.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

Tuy nhiên, xem xét nguyên nhân dẫn đến hành vi anh Hồ Văn D dùng đoạn cây 

đánh chị Huỳnh Thị H gây thương tích thì thấy: Trong lúc nói chuyện qua lại, thì chị 

H có dùng lời lẽ thách thức, xúc phạm đến anh D nên anh D đã rút đoạn cây củi đánh 

chị H. Qua diễn biến sự việc cho thấy, chị H cũng có lỗi vì đã có hành vi xúc phạm 

anh D nên thiệt hại xảy ra chị H cũng phải chịu. 

Từ những phân tích đánh giá nêu trên, HĐXX cần chấp nhận một phần yêu cầu 

khởi kiện của chị Huỳnh Thị H về việc: Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do sức khỏe bị xâm phạm. Chị H cũng có lỗi dẫn đến thiệt hại nên HĐXX chỉ 

chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc anh Hồ Văn D phải có nghĩa vụ bồi 

thường cho chị H số tiền: 1.840.000đ (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). 

3. Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị H được Tòa án chấp nhận 

một phần nên anh Hồ Văn D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 
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147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều  26  Nghị  quyết  326/ 2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). 

Căn cứ điểm  d  Khoản  1  Điều  12 Nghị  quyết  326/ 2016/UBTVQH14, chị H 

được miễn án phí đối với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Cǎn cứ khoản 6 Điều 26; Khoản 1 Điều 35; Khoản 1 Điều 39; Điều 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự nǎm 2015; 

Cǎn cứ Điều 584, Điều 585; Điều 590 Bộ luật dân sự ; 

Cǎn  cứ  điểm  d  Khoản  1  Điều  12; Điều  26  Nghị  quyết  326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị H về việc: “Tranh 

chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm”. 

Buộc anh Hồ Văn D phải bồi thường thiệt hại cho chị Huỳnh Thị H với số tiền 

là 1.840.000đ (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đến khi người phải 

thi hành án thi hành án xong, hằng tháng người phải thi hành án phải chịu khoản tiền 

lãi theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời 

gian và số tiền chậm thi hành án. 

Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm anh Hồ Văn D phải chịu là 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày 

tuyên án (ngày 09/02/2018).  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Nam; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Hiệp Đức; 
- Chi cục THADS Hiệp Đức; 
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- Đương sự; 
- Lưu án văn, hồ sơ vụ án; 

 

 
                                                                                              Trần Thị Bích Ân 


